
<Giới thiệu trường cấp III công lập> 

 

Từ năm học 2014, khu vực trường học là toàn bộ nằm trong khu vực của phủ. 

Ở đây giới thiệu khu vực trường học cũ trước năm học 2013 của các trường cấp III. 
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- Các trường thực hiện tuyển sinh vào năm 2024 trong khu vực trường học số 1 cũ– 

No Tên trường Chữ La-Tinh Tên Khoa v.v. 

1 豊中高校能勢分校 TOYONAKA NOSE-BUNKO Khoa Tổng hợp 

2 渋谷高校 SHIBUTANI Khoa Phổ thông 

3 池田高校 IKEDA Khoa Phổ thông 

4 箕面高校 MINOO Khoa Phổ thông, Khoa toàn cầu 

5 豊島高校 TESHIMA Khoa Phổ thông 

6 千里青雲高校 SENRI SEIUN Khoa Tổng hợp 

7 豊中高校 TOYONAKA Khoa Khoa học tự nhiên và xã hội 

8 刀根山高校 TONEYAMA Khoa Phổ thông 

9 園芸高校 ENGEI 
Khoa công nghiệp trồng hoa, Khoa môi trường 

xanh, Khoa vi sinh 

10 桜塚高校 SAKURAZUKA Khoa Phổ thông 

11 東淀川高校 HIGASHIYODOGAWA Khoa Phổ thông 

12 北野高校 KITANO Khoa Khoa học tự nhiên và xã hội 

13 東淀工業高校 HIGASHIYODO-KOGYO Các khoa liên quan đến công nghiệp 

14 淀商業高校 YODO-SHOGYO Khoa Thương nghiệp, Khoa Phúc lợi từ thiện 

15 桜和高校 OWA Khoa Giáo dục Văn lý 

16 柴島高校 KUNIJIMA Khoa Tổng hợp 

17 淀川清流高校 YODOGAWA SEIRYU Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

18 摂津高校 SETTSU Khoa Phổ thông, Khoa Thể dục 

19 北摂つばさ高校 HOKUSETSU TSUBASA Khoa Phổ thông  

20 大冠高校 OHKANMURI Khoa Phổ thông 

21 槻の木高校 TSUKINOKI Khoa Phổ thông (hệ tín chỉ) 

22 茨木高校 IBARAKI Khoa Khoa học tự nhiên và xã hội 

23 春日丘高校 KASUGAOKA Khoa Phổ thông 

24 茨木西高校 IBARAKINISHI Khoa Phổ thông 

25 吹田東高校 SUITAHIGASHI Khoa Phổ thông 

26 山田高校 YAMADA Khoa Phổ thông 

27 吹田高校 SUITA Khoa Phổ thông 

28 千里高校 SENRI Khoa Văn hóa Quốc tế, Khoa họcTổng hợp 

29 北千里高校 KITASENRI Khoa Phổ thông 

30 箕面東高校 MINOOHIGASHI Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

31 福井高校 FUKUI Khoa Tổng hợp 

32 茨木工科高校 IBARAKI-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

33 三島高校 MISHIMA Khoa Phổ thông 

34 阿武野高校 ABUNO Khoa Phổ thông 

35 芥川高校 AKUTAGAWA Khoa Phổ thông 

36 高槻北高校 TAKATSUKIKITA Khoa Phổ thông 



※1 Trường SAKURAZUKA ở số thứ tự 10 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) 

Trường KASUGAOKA ở số thứ tự 23 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) 

Trường IBARAKI-KOKA ở số thứ tự 32 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

※2 Những trường tô màu xanh là các trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương từ nước ngoài tại các khoa: 

Khoa Văn hóa Quốc tế, Khoa toàn cầu và Khoa Khoa học Tổng hợp. 

※3 Những trường tô màu tím là các trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương và học sinh người nước ngoài 

cần hỗ trợ tiếng Nhật. 

 

 

- Các trường thực hiện tuyển sinh vào năm 2024 trong học khu vực trường học số 2 cũ – 

 

No Tên trường Chữ La-Tinh Tên Khoa v.v. 

1 枚方なぎさ高校 HIRAKATA NAGISA Khoa Tổng hợp 

2 牧野高校 MAKINO Khoa Phổ thông 

3 西寝屋川高校 NISHINEYAGAWA Khoa Phổ thông 

4 守口東高校 MORIGUCHIHIGASHI Khoa Phổ thông 

5 芦間高校 ASHIMA Khoa Tổng hợp 

6 淀川工科高校 YODOGAWA-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

7 旭高校 ASAHI Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Quốc tế 

8 桜宮高校 SAKURANOMIYA Khoa Phổ thông, Khoa Khoa học thể thao con người 

9 都島工業高校 MIYAKOJIMA-KOGYO Các khoa liên quan đến công nghiệp 

10 東高校 HIGASHI Khoa Phổ thông, Khoa Tiếng Anh, Khoa Toán Lý  

11 大手前高校 OTEMAE Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

12 中央高校 CHUO 
Khoa Phổ thông, Khoa nghiệp vụ  

(Hệ thống tín chỉ ban ngày và ban đêm) 

13 市岡高校 ICHIOKA Khoa Phổ thông (hệ thống tín chỉ) 

14 大正白稜高校 TAISHO HAKURYO Khoa Tổng hợp 

15 泉尾工業高校 IZUO-KOGYO Các khoa liên quan đến công nghiệp 

16 港高校 MINATO Khoa Phổ thông 

17 西野田工科高校 NISHINODA-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

18 成城高校 SEIJO Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

19 汎愛高校 HAN-AI Khoa Phổ thông, Khoa Thể dục 

20 鶴見商業高校 TSURUMI-SHOGYO Khoa Thương nghiệp 

21 門真西高校 KADOMANISHI Khoa Phổ thông 

22 門真なみはや高校 KADOMA NAMIHAYA Khoa Tổng hợp 

23 緑風冠高校 RYOKUFUKAN Khoa Phổ thông  

24 野崎高校 NOZAKI Khoa Phổ thông 

25 四條畷高校 SHIJONAWATE Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

26 寝屋川高校 NEYAGAWA Khoa Phổ thông 

27 いちりつ高校 ICHIRITSU Khoa Phổ thông, Khoa Tiếng Anh, Khoa Toán Lý 

28 香里丘高校 KORIGAOKA Khoa Phổ thông 

29 枚方高校 HIRAKATA Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Quốc tế 

30 長尾高校 NAGAO Khoa Phổ thông 

31 交野高校 KATANO Khoa Phổ thông 

32 北かわち皐が丘高校 
KITAKAWACHI 

SATSUKIGAOKA 
Khoa Phổ thông 



33 枚方津田高校 HIRAKATA TSUDA Khoa Phổ thông 

34 咲くやこの花高校 SAKUYAKONOHANA 
Khoa Diễn kịch, Khoa Văn hóa ẩm thực, Khoa Tổng 

hợp 

※1 Trường MIYAKOJIMA-KOGYO ở số 9 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường OTEMAE ở số thứ tự 11 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) 

Trường NISHINODA-KOKA ở số thứ tự 17 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường SEIJO ở số thứ tự 18 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường NEYAGAWA ở số thứ tự 26 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) 

※2 Trường CHUO ở số thứ tự 12 chỉ có hệ thống tín chỉ ngày và đêm (Khoa Phổ thông, Khoa Nghiệp vụ). 

※3 Những trường học màu xanh là trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương từ nước ngoài tại các khoa: 

Khoa Tiếng Anh, Khoa Văn hóa Quốc tế 

※4 Những trường tô màu tím là trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương và học sinh người nước ngoài cần 

hỗ trợ tiếng Nhật. 

 

 

- Các trường học thực hiện tuyển sinh vào năm 2024 trong khu vực trường học số 3 cũ– 

No Tên trường Chữ La-Tinh Tên Khoa v.v. 

1 清水谷高校 SHIMIZUDANI Khoa Phổ thông 

2 高津高校 KOZU Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

3 夕陽丘高校 YUHIGAOKA Khoa Phổ thông, Khoa Âm nhạc 

4 
大阪ビジネスフロンティア高等学

校 
OSAKA BUSINESS  

FRONTIER 
Khoa nghiệp vụ toàn cầu 

5 桃谷高校 MOMODANI Khoa Phổ thông (hệ bổ túc) (Hệ đào tạo từ xa) 

6 大阪わかば高校 OSAKA WAKABA 
Khoa Phổ thông (Hệ thống tín chỉ đa hệ: I・II) 

(Trường năng khiếu) 

7 生野工業高校 IKUNO-KOGYO Các khoa liên quan đến công nghiệp 

8 天王寺高校 TENNOJI Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

9 工芸高校 KOGEI 
Các khoa liên quan đến công nghiệp, Khoa Mỹ 

thuật 

10 阿倍野高校 ABENO Khoa Phổ thông 

11 住吉高校 SUMIYOSHI 
Khoa Văn hóa Quốc tế, Khoa Khoa học Tổng 

hợp 

12 今宮高校 IMAMIYA Khoa Tổng hợp 

13 今宮工科高校 IMAMIYA-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

14 西成高校 NISHINARI 
Khoa Tổng hợp  

(Trường giáo dục thực tiễn đa hệ) 

15 港南造形高校 KONAN-ZOKEI Khoa Tạo hình Tổng hợp 

16 住吉商業高校 SUMIYOSHI-SHOGYO Khoa Thương nghiệp 

17 大阪府教育センター附属高校 
OSAKAFU KYOIKU CENTER 

FUZOKU 
Khoa Phổ thông (hệ thống tín chỉ) 

18 阪南高校 HANNAN Khoa Phổ thông 

19 農芸高校 NOGEI 
Khoa Nông nghiệp công nghệ cao, Khoa chế biến 

thực phẩm, Khoa động vật tài nguyên 

20 水都国際高校 SUITO-KOKUSAI Khoa khám phá toàn cầu 

21 狭山高校 SAYAMA Khoa Phổ thông 

22 長野高校 NAGANO Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Quốc tế 

23 金剛高校 KONGO Khoa Phổ thông 

24 大塚高校 OTSUKA Khoa Phổ thông, Khoa Thể dục 

25 生野高校 IKUNO Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 



26 東住吉高校 HIGASHISUMIYOSHI Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Nghệ thuật 

27 東住吉総合高校 HIGASHISUMIYOSHI-SOGO Khoa Tổng hợp (Trường năng khiếu) 

28 松原高校 MATSUBARA Khoa Tổng hợp 

29 長吉高校 NAGAYOSHI Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

30 藤井寺高校 FUJIIDERA Khoa Phổ thông 

31 藤井寺工科高校 FUJIIDERA-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

32 河南高校 KANAN Khoa Phổ thông 

33 富田林高校 TONDABAYASHI Khoa Phổ thông 

34 懐風館高校 KAIFUKAN Khoa Phổ thông 

35 八尾翠翔高校 YAO SUISHO Khoa Phổ thông 

36 花園高校 HANAZONO Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Quốc tế 

37 みどり清朋高校 MIDORI SEIHO Khoa Phổ thông 

38 山本高校 YAMAMOTO Khoa Phổ thông 

39 八尾高校 YAO Khoa Phổ thông 

40 八尾北高校 YAOKITA Khoa Tổng hợp 

41 布施工科高校 FUSE-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

42 布施高校 FUSE Khoa Phổ thông 

43 布施北高校 FUSEKITA Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

44 城東工科高校 JOTO-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

45 枚岡樟風高校 HIRAOKA SHOFU Khoa Tổng hợp 

46 東大阪市立日新高校 NISSHIN 
Khoa Phổ thông, Khoa Thương nghiệp, Khoa Tiếng 

Anh 

※1 Trường KOGEI ở số thứ tự 9 cũng có chế độ bổ túc (Khoa Tổng hợp)  

Trường IMAMIYA-KOKA ở số thứ tự 13 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường FUJIIDERA-KOKA ở số thứ tự 31 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường FUSE ở số thứ tự42 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) 

※2 Trường MOMODANI ở số thứ tự 5tổ chức Thi tuyển đối với hệ bổ túc (Khoa Phổ thông) và hệ đào tạo từ xa 

(Khoa Phổ thông). 

  Trường OSAKA WAKABA ở số thứ tự 6 là trường năng khiếu (Creative school), Khoa Phổ thông (hệ thống tín chỉ 

đa hệ: I・II).  

※3 Những trường học tô màu xanh là trườngtổ chứcThi tuyển cho học sinh hồi hương từ nước ngoài tại các khoa: 

Khoa  Tiếng Anh, Khoa văn hóa Quốc tế, Khoa khám phátoàn cầu, và Khoa Khoa học Tổng hợp. 

※4 Những trường học tô màu tím là trường tổ chứcThi tuyển cho học sinh hồi hương, học sinh người nước ngoài cần 

hỗ trợ tiếng Nhật. 

 

 

 

- Các trường thực hiện tuyển sinh vào năm 2024 trong khu vực trường học số 4 cũ– 

No Tên trường Chữ La-Tinh Tên Khoa v.v.. 

1 高石高校 TAKAISHI Khoa Phổ thông 

2 信太高校 SHINODA Khoa Phổ thông 

3 和泉総合高校 IZUMI-SOGO Khoa Tổng hợp (Trường bồi dưỡng) 

4 泉大津高校 IZUMIOTSU Khoa Phổ thông 

5 伯太高校 HAKATA Khoa Tổng hợp 

6 久米田高校 KUMEDA Khoa Phổ thông 

7 岸和田市立産業高校 SANGYO 
Khoa Thương nghiệp, Khoa Thông tin, Khoa 

thiết kế hệ thống 

8 和泉高校 IZUMI Khoa Phổ thông, Khoa Toàn cầu 



9 岸和田高校 KISHIWADA Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

10 貝塚高校 KAIZUKA Khoa Tổng hợp 

11 佐野高校 SANO Khoa Phổ thông, Khoa Văn hóa Quốc tế 

12 佐野工科高校 SANO-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

13 りんくう翔南高校 RINKU SHONAN Khoa Phổ thông 

14 岬高校 
MISAKI Khoa Tổng hợp 

 (Trường giáo dục thực tiễn đa hệ)) 

15 日根野高校 HINENO Khoa Phổ thông  

16 貝塚南高校 KAIZUKAMINAMI Khoa Phổ thông 

17 成美高校 SEIBI Khoa Tổng hợp 

18 泉北高校 
SENBOKU Khoa Văn hóa Quốc tế, Khoa Khoa học Tổng 

hợp 

19 堺東高校 SAKAIHIGASHI Khoa Tổng hợp 

20 東百舌鳥高校 HIGASHIMOZU Khoa Phổ thông 

21 堺西高校 SAKAINISHI Khoa Phổ thông 

22 福泉高校 FUKUIZUMI Khoa Phổ thông 

23 鳳高校 OHTORI Khoa Phổ thông (Hệ thống tín chỉ) 

24 堺上高校 SAKAIKAMI Khoa Phổ thông 

25 堺工科高校 SAKAI-KOKA Các khoa liên quan đến công nghiệp 

26 三国丘高校 MIKUNIGAOKA Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội 

27 泉陽高校 SEN-YO Khoa Phổ thông 

28 堺市立堺高校 SAKAI 

Khoa Sáng tạo quản lý, Khoa Sáng tạo vật liệu cơ 

khí, Khoa Sáng tạo nội thất kiến trúc, Khoa Sáng 

tạo khoa học 

29 金岡高校 KANAOKA Khoa Phổ thông 

30 登美丘高校 TOMIOKA Khoa Phổ thông 

※1 Trường IZUMI-SOGO ở số thứ tự 3 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường SANO-KOKA ở số thứ tự 12 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường SAKAI-KOKA ở số thứ tự 25 cũng có hệ bổ túc (Khoa Tổng hợp) 

Trường MIKUNIGAOKA ở số thứ tự 26 cũng có hệ bổ túc (Khoa Phổ Thông) 

※2 Trường SANGYO ở số thứ tự 7 cũng có hệ bổ túc (Khoa Thương mại) 

Trường SAKAI ở số 28 cũng có hệ bổ túc (Khoa Sáng tạo quản lý, Các khoa liên quan đến Công nghiệp) 

※3 Những trường tô màu xanh là trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương từ nước ngoài tại các khoa:  

Khoa Văn hoá Quốc tế, Khoa Toàn cầu và Khoa Khoa học Tổng hợp. 

※4 Những trường tô màu tím là trường tổ chức Thi tuyển cho học sinh hồi hương, học sinh người nước ngoài cần hỗ 

trợ tiếng Nhật. 


